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TÓM TẮT 
Trước yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, 
việc chọn hình thức dạy học phù hợp ở tiểu học là cần thiết. Bài học 
“Không khí” trong môn Khoa học lớp 4 thường gây khó khăn cho học 
sinh trong hình dung và vận dụng kiến thức thực tiễn. Việc thiết kế và 
thử nghiệm dạy học bằng truyện tranh khoa học trong nghiên cứu 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh tiểu học. Dựa vào lí 
luận truyện tranh khoa học và tiếp cận kiến tạo, truyện “Hành trình 
truy tìm hơi thở xanh” được xây dựng và áp dụng với hai nhóm học 
sinh tại một trường tiểu học. Kết quả phân tích định lượng cho thấy 
lớp thực nghiệm đạt kết quả học tập cải thiện so với lớp đối chứng, với 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001), đồng thời thể hiện tiến 
bộ đồng đều giữa học sinh. Tính khả thi và hiệu quả của truyện tranh 
khoa học được khẳng định trong nghiên cứu như công cụ dạy học tích 
cực, góp phần phát triển tư duy và năng lực khoa học học sinh. 

Từ khóa: Khoa học, không khí, năng lực khoa học, tiểu học, truyện 
tranh khoa học 

ABSTRACT 
In response to educational reform aimed at developing students’ 
competencies, selecting appropriate teaching methods at the primary 
level is essential. The “Air” lesson in Grade 4 Science often poses 
challenges for students in conceptualizing and applying knowledge in 
practice. This study designed and tested a science comic–based teaching 
approach to enhance primary students’ scientific competence. Based on 
the theoretical foundations of science comics and a constructivist 
approach, the comic “The Journey to Trace the Green Breath” was 
developed and implemented with two student groups at a primary 
school. Quantitative analysis indicated that the experimental class 
achieved significantly higher learning outcomes than the control class 
(p < 0.001) and exhibited consistent progress across students. The study 
confirms the feasibility and effectiveness of science comics as an active 
teaching tool, contributing to the development of thinking skills and 
scientific competence in primary students. 

Keywords: Air, matter, primary education, science, science comics 
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1. GIỚI THIỆU 

Việc dạy học khoa học đóng vai trò quan trọng 
trong việc hình thành và phát triển năng lực khoa 
học tự nhiên (NLKHTN) của học sinh, giúp các em 
có những hiểu biết ban đầu về thế giới tự nhiên, có 
khả năng tìm hiểu các hiện tượng môi trường tự 
nhiên cũng như vận dụng những kiến thức, kĩ năng 
đã học và thực tiễn đời sống (Ministry of  
Education, 2018a). 

Đây là nội dung đầu tiên mà mà học sinh (HS) 
tiếp cận khi bắt đầu học môn Khoa học 4, chủ đề 
“Chất” và đóng vai trò nền tảng trong việc hình 
thành NLKHTN thông qua những sự vật hiện tượng 
quen thuộc như không khí. Tuy nhiên, việc dạy học 
nội dung này vẫn còn gặp khó khăn do kiến thức 
trừu tượng và hạn chế trong cách tổ chức phù hợp 
với lứa tuổi. Việc đổi mới hình thức tổ chức, đặc biệt 
là sử dụng truyện tranh khoa học làm phương tiện 
hỗ trợ, mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả dạy 
học và phát triển NLKHTN cho HS (Luu  
et al., 2024). 

Truyện tranh khoa học là sự kết hợp giữa phương 
tiện ngôn ngữ và phương tiện trực quan nhằm mục 
đích truyền tải kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu 
và hấp dẫn (Luu et al., 2024). Nhiều nghiên cứu chỉ 
ra rằng việc sử dụng truyện tranh trong dạy học giúp 
học sinh dễ tiếp cận nội dung khoa học, tăng cường 
hứng thú học tập, đồng thời kích thích tư duy phản 
biện và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn 
(Tatalovic, 2009; Lin et al., 2015). Khi được thiết kế 
phù hợp với chương trình và đặc điểm tâm lí lứa 
tuổi, truyện tranh khoa học có thể hỗ trợ phát triển 
các thành phần năng lực của NLKHTN (Ministry of 
Education, 2018b). 

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới dạy học theo hướng 
phát triển năng lực (NL), tích cực hóa hoạt động học 
tập của HS và từ tiềm năng của truyện tranh khoa 
học, nghiên cứu này được thực hiện nhằm thiết kế 
và thực nghiệm nội dung “Không khí” thuộc chủ đề 
“Chất” của môn Khoa học 4 bằng hình thức sử dụng 
truyện tranh khoa học, qua đó góp phần nâng cao 
chất lượng dạy học và phát triển NLKHTN cho HS. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết   

Phương pháp nghiên cứu lí thuyết được sử dụng 
nhằm phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa các tài 
liệu, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên 
quan đến: dạy học định hướng phát triển NL, năng 
lực khoa học trong môn Khoa học ở tiểu học, đặc 
điểm nội dung chủ đề “Chất” trong chương trình 

môn Khoa học 4 và truyện tranh khoa học trong giáo 
dục. Thông qua việc nghiên cứu chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018, tài liệu chuyên ngành phương 
pháp dạy học Khoa học, các công trình nghiên cứu 
về ứng dụng truyện tranh trong dạy học, nghiên cứu 
xây dựng cơ sở lí luận cho việc thiết kế dạy học nội 
dung “Không khí” bằng truyện tranh khoa học. Từ 
đó, xác lập định hướng sư phạm phù hợp nhằm phát 
triển NL khoa học của học sinh tiểu học. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm được sử 
dụng nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của 
việc tổ chức dạy học bằng truyện tranh khoa học. 
Nghiên cứu được tiến hành tại hai lớp 4.S.1 (22 HS) 
và lớp 4.S.2 (22 HS) thuộc Trường Tiểu học, Trung 
học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc (cơ sở 
Sunrise), quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian 
thực nghiệm từ tháng 5/2025 đến tháng 6/2025.  

Để đánh giá mức độ hiệu quả của việc tổ chức 
dạy học bằng truyện tranh khoa học, dữ liệu được 
tiến hành thu thập thông qua bài kiểm tra pre-test và 
post-test (đánh giá điểm trung bình của HS); biểu 
hiện của HS trong giờ học và phân tích phiếu học 
tập của HS (đánh giá sự phát triển NL khoa học  
của HS). 

Các dữ liệu thu thập được phân tích bằng cả 
phương pháp định tính và định lượng, nhằm đánh 
giá toàn diện về mức độ tiếp thu kiến thức, khả năng 
tư duy khoa học và biểu hiện của NLKHTN. Về mặt 
định lượng, phép kiểm định Shapiro-Wilk được sử 
dụng để kiểm tra tính phân phối chuẩn của dữ liệu. 
Nếu dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn, kiểm định 
Independent Sample T-test được sử dụng để so sánh 
sự khác biệt giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối 
chứng; nếu không, sử dụng kiểm định phi tham số 
Mann-Whitney U với mức ý nghĩa p > 0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Một số khái niệm cơ bản 
3.1.1. Truyện tranh khoa học 

Truyện tranh khoa học là một trong những 
phương tiện dạy học hiện đại được nhiều nghiên cứu 
ghi nhận về tính hiệu quả trong giáo dục khoa học. 
Maslichah (2016) cho rằng truyện tranh khoa học 
được thiết kế phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí HS, 
kết hợp quan sát từ môi trường thực tiễn giúp trình 
bày các khái niệm khoa học bằng ngôn ngữ đơn 
giản, dễ tiếp cận. Nhờ điều chỉnh hình ảnh và bối 
cảnh theo đặc điểm của người học, truyện tranh hỗ 
trợ giáo viên (GV) bối cảnh hóa thông tin, qua đó 
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tăng cường sự tập trung và thúc đẩy HS học tập  
chủ động.  

Dưới góc độ lí thuyết kiến tạo, truyện tranh khoa 
học khuyến khích HS tự khám phá và kết nối tri thức 
thông qua hình thức kể chuyện (Jones & Brader-
Araje, 2002; Singh & Yaduvanshi, 2015). Truyện 
tranh là công cụ giảng dạy hiệu quả nhờ khả năng 
thu hút sự chú ý và làm cho việc học trở nên thú vị, 
dễ hiểu hơn (Spiegel et al., 2013; Matuk et al., 2019; 
Phoon et al., 2020). HS thường cảm thấy thoải mái 
hơn khi học bằng truyện tranh so với sách giáo khoa 
truyền thống (Affeldt et al., 2018) và đánh giá cao 
vì khả năng trình bày thông tin cô đọng, sinh động 
(Tatalovic, 2009; Roswati et al., 2019). Truyện 
tranh còn giúp giảm áp lực lớp học, trực quan hóa 
nội dung và nâng cao trải nghiệm học tập (Astuti et 
al., 2014; Lin et al., 2015; Özdemir, 2017). Ngoài 
ra, truyện tranh có thể tạo điều kiện cho HS tham gia 
vào các tình huống giả định mang tính khám phá 
trước khi trải nghiệm thực tiễn, từ đó phát triển hiểu 
biết về bản chất khoa học (Olson, 2008; Tilley, 
2008; Upson & Hall, 2013). Như vậy, với tính trực 
quan, sinh động và khả năng gắn kết thực tiễn, 
truyện tranh khoa học không chỉ hỗ trợ quá trình dạy 
học mà còn góp phần phát triển NL khoa học và kĩ 
năng học tập chủ động cho HS. 

3.1.2. Năng lực khoa học 

Việc phát triển NL khoa học cho HS được xác 
định là một trong những mục tiêu chính trong các 
chương trình giáo dục phổ thông toàn cầu (Bybee, 
2010; Hodson, 2020; Wang et al., 2019). NL khoa 
học được coi là một trong những NL cần thiết giúp 
con người thích nghi và phát triển trong xã hội hiện 
đại (Koerber & Osterhaus, 2021). 

Tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu riêng của 
từng quốc gia, việc phát triển NL khoa học trong 
giáo dục có thể được thực hiện qua nhiều phương 
pháp khác nhau. Một số chương trình tập trung vào 
nội dung khoa học cùng với các phương pháp nghiên 
cứu, trong khi một số chương trình khác lại chú 
trọng đến cách áp dụng kiến thức khoa học vào thực 
tiễn hàng ngày. Bên cạnh đó, cũng có những chương 
trình nhấn mạnh vai trò của khoa học trong việc thay 
đổi hành vi cá nhân và nâng cao trách nhiệm xã hội 
thông qua sự tham gia vào các vấn đề toàn cầu 
(Bybee, 2010; Wang et al., 2019). 

Trong nghiên cứu này, NL khoa học được định 
nghĩa là khả năng vận dụng hiểu biết về thế giới tự 
nhiên và xã hội nhằm thích ứng, xử lý tình huống, 
đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề trong đời 
sống dựa trên chứng cứ khoa học. Cách tiếp cận này 

không chỉ phù hợp với xu hướng quốc tế mà còn 
tương thích với định hướng của CT GDPT 2018 tại 
Việt Nam. 

3.2. Kết quả xây dựng truyện tranh khoa học 
dạy học nội dung “Không khí” thuộc chủ 
đề “Chất” trong môn Khoa học 4 

Truyện tranh khoa học “Hành trình truy tìm hơi 
thở xanh” được xây dựng bám sát mạch nội dung 
trong chương trình Giáo dục phổ thông (CT GDPT) 
môn Khoa học 4, giúp GV thuận tiện ứng dụng vào 
công tác tổ chức dạy học, đa dạng hoá hình thức dạy 
học nội dung “Chất” trong môn Khoa học 4. Các 
công cụ thiết kế truyện tranh kỹ thuật số như Canva, 
Adobe Illustrator được sử dụng để thiết kế truyện 
với hình ảnh gần gũi, màu sắc sinh động, phông chữ 
rõ ràng.  

Quy trình xây dựng bộ truyện tranh gồm 6 giai 
đoạn chính:  

Giai đoạn 1: nghiên cứu cơ sở lí luận và thực 
tiễn về xây dựng truyện tranh chủ đề “Chất” trong 
môn Khoa học lớp 4. 

Các đặc điểm tâm lí – nhận thức của đối tượng 
HS, mục tiêu giáo dục của môn học cũng như nhu 
cầu thực tiễn trong dạy học được tập trung phân tích. 
Đồng thời, các tài liệu liên quan đến bản chất, đặc 
điểm và phương pháp thiết kế truyện tranh giáo dục 
được tổng hợp và phân tích nhằm xác định những 
yếu tố cốt lõi làm cơ sở cho việc xây dựng truyện 
tranh phù hợp với đặc trưng của môn Khoa học  
lớp 4. 

Giai đoạn 2: phân tích nội dung và yêu cầu cần 
đạt trong CT GDPT môn Khoa học 2018  

Nội dung kiến thức, các phẩm chất và NL chung, 
NL đặc thù cần hình thành cho HS thông qua chủ đề 
“Chất” trong môn Khoa học lớp 4 được xác định, 
làm căn cứ định hướng cho việc thiết kế học liệu và 
các hoạt động dạy học 

Giai đoạn 3: khảo sát thực trạng việc dạy học 
chủ đề “Chất” qua truyện tranh 

Việc khảo sát GV và HS được thực hiện nhằm 
tìm hiểu thực trạng dạy học chủ đề “Chất”, mức độ 
tiếp cận của HS cũng như tính khả thi của việc ứng 
dụng truyện tranh trong dạy học. Các dữ liệu thu 
thập được được sử dụng làm cơ sở thực tiễn để điều 
chỉnh và hoàn thiện thiết kế học liệu cho phù hợp 
với điều kiện dạy học thực tế. 

Giai đoạn 4: xây dựng các hoạt động dạy học và 
kế hoạch bài dạy sử dụng truyện tranh. 
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Trên cơ sở yêu cầu cần đạt của CT GDPT2018, 
các nội dung trọng tâm được lựa chọn, các tiêu chí 
thiết kế truyện tranh được xác định và mục tiêu cụ 
thể cho từng hoạt động dạy học được xây dựng. Kế 
hoạch bài dạy tích hợp truyện tranh khoa học được 
hoàn thiện theo các bước: (1) vấn đề dạy học được 
lựa chọn; (2) các yếu tố chủ đạo để xây dựng bộ 
truyện tranh và hoạt động dạy học được xác định; 
(3) mục tiêu cho từng hoạt động dạy học được xây 
dựng; (4) kế hoạch bài dạy minh họa có sử dụng 
truyện tranh khoa học được thiết kế, bảo đảm định 
hướng phát triển phẩm chất và NL của HS. 

Giai đoạn 5: xây dựng truyện tranh chủ đề 
“Chất” trong môn Khoa học 4 

Truyện tranh được xây dựng dựa trên mô hình 
dạy học khám phá của Bruner, bảo đảm tính khoa 
học, tính hấp dẫn, sự rõ ràng và mức độ phù hợp với 
đặc điểm tâm sinh lí của HS tiểu học. Quá trình thiết 
kế truyện tranh được định hướng bởi mục tiêu giáo 
dục cụ thể, trong đó tiến trình HS tiếp cận tri thức 
và kết quả học tập mong đợi được chú trọng. Thông 
qua các tình huống mang tính khám phá, NL giải 
quyết vấn đề và sáng tạo của HS được góp phần phát 
triển, qua đó giúp HS từng bước chiếm lĩnh kiến 
thức khoa học một cách chủ động. 

Tên truyện tranh được lựa chọn ngắn gọn, rõ 
ràng, thể hiện được chủ đề, mục tiêu và nội dung 
chính, đồng thời kích thích sự tò mò, hứng thú khám 
phá tri thức ở học sinh. Tiến trình thiết kế truyện 
tranh gồm ba bước: (1) lựa chọn nội dung truyện 
tranh theo chương trình môn Khoa học lớp 4, chủ đề 
“Chất”; (2) thiết kế truyện tranh với hệ thống nhân 
vật, hình ảnh, tình huống, bố cục và lời thoại phù 
hợp với yêu cầu cần đạt; (3) chỉnh sửa và hoàn thiện 
truyện tranh dựa trên phản hồi thực tế và mức độ 
phù hợp với việc tổ chức dạy học trên lớp. 

Giai đoạn 6: hoạt động dạy học sử dụng truyện 
tranh khoa học có sự kết hợp của mô hình lớp học 

đảo ngược được tổ chức. Giai đoạn đầu tiên, học 
sinh được giao nhiệm vụ tìm hiểu truyện tranh tại 
nhà, cùng với việc hoàn thành phiếu học tập và đăng 
tải sản phẩm trên link Padlet của lớp để GV quan 
sát. Giai đoạn giờ học tại lớp, dựa vào tri thức đã tìm 
hiểu thông qua truyện tranh và vốn sống của bản 
thân, HS tham gia các hoạt động học tập tích cực do 
GV tổ chức nhằm huy động kiến thức đã tìm hiểu, 
từ đó hình thành NLKHTN. Hoạt động dạy học sử 
dụng truyện tranh khoa học lấy học sinh làm trung 
tâm, khuyến khích các em tư duy, giải quyết vấn đề 
và hình thành thái độ tích cực với môi trường sống. 
Kết quả xây dựng truyện tranh được minh hoạ cụ thể 
ở Bảng 1 và Hình 1. 

Để hỗ trợ hoạt động dạy học nội dung “Không 
khí”, truyện tranh khoa học với tựa đề “Hành trình 
truy tìm hơi thở xanh” được xây dựng trong nghiên 
cứu. Bộ truyện được thiết kế dưới dạng tệp số hóa 
và tích hợp mã QR nhằm thuận tiện cho việc truy 
cập và sử dụng trong dạy học. Kết quả được thể hiện 
ở Hình 1 cho thấy mã QR dẫn đến truyện tranh, cho 
phép GV và HS dễ dàng quét mã để truy cập nội 
dung đầy đủ trên thiết bị điện tử. 

 
Hình 1. Truyện tranh “Hành trình truy tìm hơi 

thở xanh” 

Bảng 1. Kết quả xây dựng truyện tranh “Hành trình truy tìm hơi thở xanh”  
 Nội dung Hình ảnh minh họa 

Giao diện 

Truyện được thiết kế phù hợp với đặc điểm nhận thức và thẩm 
mỹ của học sinh tiểu học, sử dụng tông màu sáng, hình ảnh rõ 

nét, gần gũi. Cấu trúc truyện theo trình tự thời gian, kết hợp chặt 
chẽ giữa hình ảnh, lời thoại và biểu cảm nhân vật, giúp học sinh 
tiếp nhận thông tin trực quan. Biểu tượng và phông chữ được lựa 

chọn phù hợp để tăng hấp dẫn và hỗ trợ đọc hiểu cho học sinh 
lớp 4. 
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 Nội dung Hình ảnh minh họa 

Cốt truyện 
và nội 

dung tích 
hợp 

Cốt truyện phát triển theo tiến trình dạy học khám phá, bám sát 
yêu cầu cần đạt của chủ đề “Không khí” trong chương trình 

Khoa học 4. Mở đầu là tình huống gợi vấn đề: học sinh so sánh 
không khí ở quê và thành phố, từ đó tìm hiểu nguyên nhân ô 

nhiễm. Cô giáo hỗ trợ cung cấp kiến thức về vai trò cây xanh, lối 
sống xanh và các nguồn gây ô nhiễm. Cốt truyện theo mạch phát 
hiện – phản hồi – hành động, lồng ghép nội dung khoa học vào 

tương tác nhân vật, góp phần hình thành kiến thức và thái độ tích 
cực bảo vệ môi trường.  

Bối cảnh 
truyện 

Bối cảnh truyện gần gũi với đời sống học sinh tiểu học, diễn ra 
tại các không gian quen thuộc như nhà, lớp học, sân trường. 

Cách xây dựng này giúp học sinh dễ liên hệ trải nghiệm cá nhân, 
tăng tính xác thực và khả năng vận dụng kiến thức. Đồng thời, 
sự đa dạng bối cảnh cho thấy hoạt động khoa học có thể diễn ra 
ở mọi nơi, góp phần nuôi dưỡng tư duy khoa học và thói quen 

quan sát thực tiễn. 
 

Nhân vật 

Truyện có ba nhân vật chính: Nhi, Tú, Ngân và cô giáo. Việc 
xây dựng nhân vật theo hướng phân vai rõ ràng giúp tạo mạch 

tương tác hợp lý giữa người học và người dẫn dắt. Đồng thời, hệ 
thống nhân vật thể hiện rõ vai trò chủ thể tích cực của HS trong 

quá trình kiến tạo tri thức. 

 

Hành động 
và lời thoại 

nhân vật 

Hành động và lời thoại được thiết kế có mục tiêu sư phạm, nhằm 
dẫn dắt HS từng bước thực hiện quá trình khám phá. Mỗi lời 

thoại đều mang ý nghĩa định hướng: đặt câu hỏi, nêu giả thuyết, 
thực hiện thử nghiệm, quan sát, rút ra kết luận. 

Hành động của nhân vật thể hiện quá trình khám phá khoa học 
theo hướng trực quan, thao tác hóa, giúp HS dễ dàng hình dung 

và có thể tái hiện lại trong môi trường lớp học hoặc tại nhà. 

 

Hoạt động 
vận dụng 

sau truyện 

Phần cuối truyện là các hoạt động vận dụng được thiết kế nhằm 
củng cố kiến thức và phát triển kĩ năng tư duy khoa học. HS ghi 
nhớ kiến thức thông qua việc thực hiện “Hồ sơ nhiệm vụ” giúp 
HS chuyển từ “học để biết” sang “học để làm” và “học để tự 

học”. Các nhiệm vụ sau truyện không chỉ mang tính đánh giá kết 
quả học tập mà còn khuyến khích HS tiếp tục hành trình tìm hiểu 

khoa học ngoài khuôn khổ bài học. 
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3.3. Minh họa kế hoạch bài dạy trong dạy 
học nội dung “Không khí” thuộc chủ đề 
“Chất”  trong môn Khoa học 4 nhằm 
phát triển năng lực khoa học cho  
học sinh 

Dưới đây là một dẫn chứng minh họa kế hoạch 
bài dạy trong dạy học nội dung “Không khí” thuộc 
chủ đề “Chất” trong môn Khoa học 4 có sử dụng 
truyện tranh khoa học và vận dụng mô hình lớp học 
đảo ngược, đáp ứng CT GDPT 2018. 

Nội dung: Ô nhiễm và bảo vệ môi trường 
không khí 

Thời lượng: 2 tiết 

Mục tiêu về phẩm chất 
− Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức học 

được ở nhà trường vào đời sống hằng ngày. (1)  

Mục tiêu về năng lực chung 

− Năng lực tự chủ và tự học: tự làm được 
những việc của mình ở nhà và ở trường theo sự 
hướng dẫn. (2) 

− Năng lực Giao tiếp và hợp tác: tích cực tham 
gia thảo luận trong nhóm. (3) 

Mục tiêu về năng lực đặc thù 
− Năng lực nhận thức khoa học tự nhiên: 

+ Giải thích được nguyên nhân gây ra ô nhiễm 
không khí. (4) 

+ Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ bầu 
không khí trong lành. (5) 

− Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên: thu 
thập được thông tin về hiện tượng ô nhiễm môi 
trường không khí thông qua truyện tranh. (6) 

− Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
phân tích tình huống, từ đó đưa ra được cách ứng xử 
phù hợp trong tình huống liên quan đến bảo vệ môi 
trường không khí. (7) 

Bảng 2. Sự chuẩn bị về đồ dùng dạy học 
Hoạt động Giáo viên Học sinh 

Giai đoạn 1 – Trước giờ lên lớp 

Khám phá 
- Phiếu học tập 

- PPT hướng dẫn tự học 
- Link padlet 

- Thiết bị điện tử 

Giai đoạn 2 – Giờ học trên lớp 
Khởi động - Video - 
Khám phá - Giấy A4 - Bút, viết, màu sáp 

Luyện tập 
- Các trang nội dung trong truyện tranh có liên quan 

đến ô nhiễm không khí 
- Phiếu học tập 

- Bút, viết 

Vận dụng - PPT trình chiếu các phân cảnh truyện. - Truyện tranh 
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Bảng 3. Tiến trình dạy học 

TT Yêu cầu 
cần đạt 

Phương pháp 
dạy học/Kĩ 
thuật dạy 

học 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học 
sinh 

Phương 
pháp, công 
cụ đánh giá 

Giai đoạn 1 – Trước giờ lên lớp 

Tự 
học 
với 

truyện 
tranh 

(1), (4), 
(6) Trực quan 

- Phát truyện tranh khoa học 
cho học sinh. 

- Hướng dẫn tự học với 3 bước: 
+ Đọc truyện và quan sát biểu 

cảm nhân vật. 
+ Giải mã ô chữ cuối truyện. 

+ Tìm hiểu những thông tin về 
nguyên nhân – hậu quả của ô 
nhiễm không khí trong truyện 
tranh; yêu cầu ghi chú, trả lời 
một số câu hỏi định hướng. 

+ Đăng sản phẩm (ảnh ô chữ) 
lên Padlet lớp kèm họ tên. 

- Theo dõi hoạt động tự học qua 
Padlet. 

- Nhận truyện và 
đọc kỹ nội dung. 
- Giải mã ô chữ. 

- Chụp ảnh và đăng 
lên Padlet lớp theo 

hướng dẫn. 

Quan sát, 
Đánh giá 

thông qua hồ 
sơ, sản phẩm 
học tập (GV 
đánh giá HS) 

Giai đoạn 2 – Giờ học trên lớp 

Khởi 
động 

Huy 
động, 

kết nối 
kiến 

thức sẵn 
có của 
HS và 

tạo hứng 
thú học 

tập 

Vấn đáp, trực 
quan 

- Trình chiếu video về ô 
nhiễm không khí tại Hà Nội. 

- Đặt câu hỏi gợi mở: 
+ Không khí trong video thế 

nào? 
+ Nếu em là nhân vật trong 
truyện thì cảm xúc ra sao? 
+ Nguyên nhân nào gây ô 

nhiễm? 

- Quan sát video. 
- Trả lời câu hỏi 
dựa trên cảm xúc 

và suy nghĩ cá 
nhân. 

Quan sát (GV 
đánh giá HS) 

Hình 
thành 
kiến 
thức 
mới 

(3), (4) 

Dạy học hợp 
tác, lớp học 

đảo ngược, sơ 
đồ tư duy 

- Yêu cầu học sinh thảo luận 
nhóm 4, lập sơ đồ tư duy 
(nguyên nhân - hậu quả ô 

nhiễm không khí). 
- Mời đại diện các nhóm trình 

bày kết quả. 
- Nhận xét, tổng hợp và chốt 

kiến thức. 

- Thảo luận nhóm. 
- Đại diện nhóm 

trình bày. 
- Nhận xét chéo 
giữa các nhóm. 

Đánh giá 
thông qua hồ 
sơ, sản phẩm 

học tập, 
Rubrics (GV 
đánh giá HS) 

Luyện 
tập, 
thực 
hành 

(3), (5) 
Dạy học hợp 

tác, đàm thoại 
- gợi mở 

- Giao nhiệm vụ phân tích các 
cảnh truyện (tranh, thoại). 
- Đặt câu hỏi định hướng: 

+ Cảnh này phản ánh nguyên 
nhân gì? 

+ Em từng gặp tình huống 
tương tự chưa? 

+ Nếu tiếp diễn thì hậu quả là 
gì? 

- Mời nhóm chia sẻ, phản hồi. 

- Thảo luận theo 
nhóm. 

- Ghi nội dung lên 
phiếu học tập. 

- Trình bày và phản 
hồi ý kiến nhóm 

khác. 

Bảng kiểm 
(GV đánh giá 

HS, HS tự 
đánh giá và 
đánh giá lẫn 

nhau) 
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TT Yêu cầu 
cần đạt 

Phương pháp 
dạy học/Kĩ 
thuật dạy 

học 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học 
sinh 

Phương 
pháp, công 
cụ đánh giá 

Vận 
dụng 

(1), (3), 
(7) 

Dạy học hợp 
tác, đóng vai, 
lớp học đảo 

ngược 

- Yêu cầu mỗi nhóm chọn 
một cảnh truyện. 

- Sáng tạo đoạn kết tích cực 
(nhân vật có hành động bảo 

vệ không khí). 
- Gợi ý: 

+ Nhân vật nên làm gì khác? 
+ Nếu em là nhân vật, em sẽ 

hành động ra sao? 
- Tổ chức các nhóm đóng vai 
và diễn lại cảnh truyện với kết 

thúc mới. 

- Làm việc nhóm, 
xây dựng đoạn kết. 
- Đóng vai và biểu 

diễn trước lớp. 
- Góp ý cho phần 

trình bày của nhóm 
khác. 

Rubrics (GV 
đánh giá HS, 
HS tự đánh 
giá và đánh 

giá lẫn nhau) 

 

3.4. Xây dựng công cụ đánh giá năng lực 
khoa học của học sinh trong bài “Ô 
nhiễm và bảo vệ môi trường không khí” 

Rubrics được xây dựng nhằm đánh giá mức độ 
học sinh đạt được các mục tiêu hoạt động đề ra và 
được căn cứ theo các yêu cầu cần đạt về NLKHTN 
được quy định trong CT GDPT 2018 môn Khoa học. 
Dựa theo cấu trúc các thành phần năng lực được cấu 
thành nên NLKHTN, việc đánh giá tập trung vào ba 
năng lực thành phần chính là năng lực nhận thức 

khoa học tự nhiên, năng lực tìm hiểu môi trường tự 
nhiên và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 
học (Ministry of Education, 2018a). 

Dựa vào Bảng 4, GV linh hoạt điều chỉnh và 
đánh giá nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn tại 
nơi dạy học. Qua đó, GV hỗ trợ và giúp đỡ học sinh 
khắc phục điểm yếu, phát huy tiềm năng nhằm đạt 
được các mục tiêu hình thành NLKHTN (Ho  
et al., 2025) 

Bảng 4. Rubric đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong nghiên cứu 
Thành 
phần 

năng lực 
Tiêu chí Mã hoá 

Biểu hiện 

Cần cố gắng Hoàn thành Hoàn thành tốt 

Nhận 
thức 

khoa học 
tự nhiên 

(KHTN1) 

Giải thích 
được nguyên 
nhân gây ra ô 
nhiễm không 

khí 

KHTN 1.1 

- Chưa giải thích 
được nguyên nhân 

gây ra ô nhiễm 
không khí. 

- Giải thích được 
nguyên nhân gây ô 
nhiễm không khí. 

- Giải thích được nguyên 
nhân gây ô nhiễm không 

khí và có sự kết hợp sơ đồ 
tư duy một cách khéo léo. 

Giải thích 
được sự cần 

thiết phải bảo 
vệ bầu không 
khí trong lành 

KHTN 1.2 

- Chưa giải thích 
được sự cần thiết 
của việc bảo vệ 
bầu không khí 

trong lành. 

- Giải thích được sự cần 
thiết phải bảo vệ bầu 
không khí trong lành. 

- Giải thích được sự cần 
thiết phải bảo vệ bầu 

không khí trong lành có 
dẫn chứng từ hình ảnh 
trong truyện tranh hoặc 
hiện tượng ngoài thực tế 

khi trình bày. 

Tìm hiểu 
môi 

trường 
tự nhiên 

xung 
quanh 

(KHTN2) 

Thu thập được 
thông tin về 
hiện tượng ô 
nhiễm môi 

trường không 
khí thông qua 
truyện tranh. 

KHTN 2.1 

- Chưa hoàn thành 
việc giải mã ô chữ 
hoặc chỉ nêu được 
thông tin rời rạc, 
chưa đầy đủ về 
nguyên nhân và 
hậu quả ô nhiễm 
không khí trong 

truyện tranh. 

- Hoàn thành giải mã ô 
chữ và thu thập được 

thông tin chính xác, cơ 
bản về nguyên nhân và 
hậu quả của ô nhiễm 

không khí; trả lời được 
câu hỏi định hướng. 

- Thu thập thông tin đầy 
đủ, chính xác, kết hợp dẫn 
chứng hình ảnh/nhân vật 
trong truyện tranh; trình 

bày sản phẩm (ảnh ô chữ, 
trả lời câu hỏi) rõ ràng, 

sáng tạo, có ý thức chia sẻ 
lên Padlet đúng hạn. 
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Thành 
phần 

năng lực 
Tiêu chí Mã hoá 

Biểu hiện 

Cần cố gắng Hoàn thành Hoàn thành tốt 

Vận 
dụng 
kiến 

thức, kĩ 
năng đã 

học 
(KHTN3) 

Phân tích tình 
huống, từ đó 
đưa ra được 
cách ứng xử 

phù hợp trong 
tình huống 

liên quan đến 
bảo vệ môi 

trường không 
khí 

KHTN 3.1 

- Đoạn kết còn 
đơn giản, chưa thể 
hiện rõ hành động 
bảo vệ không khí; 
nhóm thực hiện 

vai diễn còn lúng 
túng, ít sáng tạo. 

- Đoạn kết thể hiện 
được hành động cụ thể 
để bảo vệ không khí; 

nhóm phối hợp đóng vai 
đầy đủ, lời thoại rõ 

ràng, mạch lạc. 

- Đoạn kết sáng tạo, có ý 
tưởng mới mẻ và logic; 
vai diễn tự nhiên, sinh 

động; thể hiện được bài 
học về trách nhiệm bảo vệ 

môi trường không khí; 
nhóm diễn phối hợp nhịp 

nhàng, thu hút. 

3.5. Kết quả đánh giá thực nghiệm sư phạm 
dạy học nội dung nội dung “Không khí” 
thuộc chủ đề “Chất”  trong môn Khoa 
học 4 

Để đánh giá hiệu quả của hình thức dạy học bằng 
truyện tranh khoa học trong dạy học nội dung 
“Không khí” thuộc chủ đề “Chất” trong Khoa học 4, 
thực nghiệm sư phạm với hai nhóm HS lớp 4 được 
tiến hành: nhóm thực nghiệm được dạy bằng truyện 
tranh và nhóm đối chứng được dạy theo phương 
pháp truyền thống. Quá trình đánh giá gồm ba giai 
đoạn: kiểm tra đầu vào, đánh giá sau can thiệp và so 
sánh sự chuyển biến nội tại trong nhóm  
thực nghiệm. 

Trước khi can thiệp sư phạm, sự tương đồng về 
NL của HS giữa hai nhóm được kiểm tra nhằm đảm 
bảo điều kiện tiền đề cho phân tích sau này (Hình 2) 

Kết quả kiểm định Shapiro-Wilk cho thấy dữ 
liệu không phân phối chuẩn ở cả lớp thực nghiệm (p 
= 0,045) và lớp đối chứng (p = 0,038), do đó kiểm 
định phi tham số Mann-Whitney U được sử dụng để 
so sánh điểm trung bình giữa hai nhóm. Kết quả 
kiểm định cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về điểm trung bình giữa lớp thực nghiệm 
(6,48) và lớp đối chứng (6,43) với giá trị p = 0,912. 
Điều này chứng tỏ rằng hai nhóm HS có trình độ học 
tập tương đương nhau trước khi thực nghiệm được 
tiến hành, đảm bảo tính khách quan và hợp lệ cho 
việc đánh giá tác động của hình thức dạy học mới. 

Sau khi áp dụng dạy học bằng truyện tranh khoa 
học trong dạy học nội dung “Không khí”, kết quả 
học tập của HS được đánh giá nhằm xác định mức 
độ tác động của phương pháp này đến NL tiếp thu 
kiến thức của HS (Hình 3). 

 
Hình 2. Kết quả kiểm tra phân phối chuẩn bằng kiểm định Shaprio-Wilk test (A) và kết quả phân tích 

sự khác biệt về mặt thống kê điểm trung bình của hai lớp bằng kiểm định Mann-Whitney U test (B) 
tại giai đoạn trước thực nghiệm 
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Hình 3. Kết quả kiểm tra phân phối chuẩn bằng kiểm định Shaprio-Wilk test (A) và kết quả phân tích 

sự khác biệt về mặt thống kê điểm trung bình của hai lớp bằng kiểm định Mann-Whitney U test (B) 
tại giai đoạn sau thực nghiệm 

Kiểm định Shapiro-Wilk tiếp tục cho thấy dữ 
liệu không tuân theo phân phối chuẩn (lớp thực 
nghiệm: p = 0,043; lớp đối chứng: p = 0,015), do đó 
kiểm định Mann-Whitney U tiếp tục được sử dụng. 
Kết quả cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa điểm trung bình của hai nhóm sau thực nghiệm, 
trong đó lớp thực nghiệm đạt điểm trung bình cao 
hơn đáng kể (8,19) so với lớp đối chứng (6,56) với 
giá trị p = 0,000. Sự chênh lệch này cho thấy dạy 
học bằng truyện tranh khoa học đã tác động tích cực 
đến kiến thức khoa học của học sinh, góp phần cải 
thiện rõ rệt kết quả học tập so với phương pháp 
truyền thống. 

Kết quả đánh giá NLKHTN của học sinh sau khi 
dạy nội dung “Không khí” bằng truyện tranh khoa 
học cho thấy rõ sự cải thiện so với lớp đối chứng 
(Hình 4). Ở NLKHTN1.1, tỷ lệ học sinh “cần cố 
gắng” giảm từ 13,64 % trong lớp đối chứng xuống 

còn 0 % ở lớp thực nghiệm, trong khi tỷ lệ hoàn 
thành tốt tăng từ 0 % lên 27,27 %. Tương tự, với 
NLKHTN1.2, lớp thực nghiệm có 13,64 % học sinh 
hoàn thành tốt so với 0 % ở lớp đối chứng, và chỉ 
còn 4,55 % cần cố gắng thay vì 9,09 % ban đầu. Ở 
thành phần KHTN2.1, tỷ lệ hoàn thành tốt của lớp 
thực nghiệm đạt 18,18 %, cao hơn đáng kể so với 
9,09 % của lớp đối chứng, đồng thời không còn học 
sinh ở mức “cần cố gắng”. Đặc biệt, NLKHTN3.1 ở 
lớp thực nghiệm có tới 31,82 % học sinh hoàn thành 
tốt, gấp hơn ba lần so với 9,09 % của lớp đối chứng, 
mặc dù vẫn còn 4,55 % cần cố gắng. Như vậy, việc 
sử dụng truyện tranh khoa học không chỉ giúp giảm 
thiểu tỷ lệ học sinh yếu kém mà còn tăng tỷ lệ học 
sinh đạt thành tích cao trong các tiêu chí NLKHTN, 
minh chứng cho hiệu quả rõ nét của phương pháp 
trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng khoa học 
cho học sinh lớp 4. 

 
Hình 4. Tỉ lệ (%) học sinh đạt được mức điểm độ biểu hiện năng lực thành phần của năng lực khoa 

học tự nhiên của lớp đối chứng (A) và thực nghiệm (B) sau thực nghiệm 
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Để phân tích sâu hơn về sự chuyển biến trong kết 
quả học tập, tỉ lệ HS đạt được các mức điểm và điểm 
trung bình của lớp thực nghiệm trước và sau thực 
nghiệm được so sánh (Hình 5). 

Dữ liệu cho thấy tỉ lệ HS đạt điểm từ trung bình 
trở lên (≥ 5 điểm) trước thực nghiệm là 80,60%, 
trong khi sau thực nghiệm, tỉ lệ này đạt 100%. Đáng 
chú ý, có 61,30% HS đạt mức điểm từ 8 trở lên sau 
khi được học bằng tryện tranh, phản ánh rõ sự cải 
thiện vượt trội về kết quả học tập. Đồng thời, điểm 

trung bình của lớp tăng từ 8,08 lên 9,22, kết quả này 
có sự khác biệt về mặt thống kê giữa hai giai đoạn 
(p < 0,001). Tổng hợp các kết quả định lượng trên 
cho thấy hình thức dạy học bằng truyện tranh khoa 
học đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt trong việc 
nâng cao chất lượng học tập của HS tiểu học, đặc 
biệt trong nội dung “Không khí”. Sự cải thiện đồng 
thời về điểm số trung bình, tỉ lệ HS đạt yêu cầu và 
độ phân tán của kết quả là cơ sở thuyết phục để 
khuyến nghị áp dụng hình thức dạy học này trong 
dạy học Khoa học ở tiểu học. 

 
Hình 5. Tỉ lệ (%) học sinh đạt được mức điểm kiểm tra (A) và điểm trung bình của lớp thực nghiệm 

(B) trước và sau thực nghiệm 

4. KẾT LUẬN 

Việc sử dụng truyện tranh khoa học trong dạy 
học nội dung “Không khí” thuộc chủ đề “Chất” 
trong môn Khoa học lớp 4 là hướng tiếp cận khả thi 
và hiệu quả nhằm phát triển NL khoa học cho HS 
tiểu học. Truyện tranh “Hành trình truy tìm hơi thở 
xanh” được thiết kế dựa trên định hướng phát triển 
NL, có sự kết hợp giữa hình ảnh trực quan, cốt 
truyện gắn với thực tiễn và lời thoại mang tính dẫn 
dắt sư phạm đã góp phần tạo nên một môi trường 
học tập hấp dẫn, kích thích tư duy và khơi gợi hứng 
thú học tập ở HS.  

Dữ liệu thực nghiệm sư phạm cho thấy HS lớp 
thực nghiệm đạt kết quả học tập cao hơn rõ rệt so 
với lớp đối chứng với sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê. Đồng thời, HS lớp thực nghiệm có sự tiến bộ 
đồng đều hơn, thể hiện qua việc tăng tỉ lệ đạt yêu 
cầu và giảm độ lệch chuẩn trong điểm số sau thực 
nghiệm. Điều này khẳng định rằng hình thức dạy 
học bằng truyện tranh khoa học không chỉ hỗ trợ 
việc tiếp thu kiến thức khoa học mà còn góp phần 
phát triển NL của học sinh. 

Trên cơ sở kết quả đạt được, việc đưa truyện 
tranh khoa học vào dạy học các nội dung khó, trừu 
tượng trong chương trình Khoa học tiểu học được 
khuyến nghị như một công cụ hỗ trợ dạy học tích 
cực. Đồng thời, cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu ở 
các chủ đề khác, đa dạng hóa hình thức truyện tranh, 
cũng như phát triển kho học liệu truyện tranh khoa 
học phù hợp với lứa tuổi nhằm nâng cao hiệu quả 
giáo dục khoa học ở tiểu học. 
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